
HĐLV 

không xác 

định thời 

hạn

HĐLV 

xác định 

thời hạn

Tổng số người 1 27 24 27 21 4 2 24

4.1  Cán bộ quản lý người 2 2 2 2 2 2

4.1. Hiệu trưởng người 3 1 1 1 1 1

Chia theo trình độ đào tạo 4

  - Trung cấp sư phạm người 5

  - Cao đẳng sư phạm người 6

  - Đại học sư phạm người 7 1 1 1 1 1

  - Thạc sĩ người 8
  - Tiến sĩ , tiến sĩ khoa học người 9
  - Khác người 10
Chia theo chuẩn nghề nghiệp 11
  - Tốt người 12 1 1 1 1 1

  - Khá người 13
  - Đạt người 14
Chia theo hoàn thành bồi dưỡng hàng năm 15
  - Hoàn thành người 16 1 1 1 1 1

4.1. Phó hiệu trưởng người 17 1 1 1 1 1

 Chia ra theo vùng: 18

Đơn vị

 tính

Tổng số

Tổng số

Phân loại 

Nữ Nữ 

UBND XÃ THANH HÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANHKHÊ

Công lập

Tổng 

số

Mã số

Viên chức
Hợp 

đồng 

lao 

động

Công khai thông tin đội ngũ

THÔNG BÁO

Năm học 2025-2026

 Cán bộ quản lý, Giáo viên, Nhân viênIV.
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UBND XÃ THANH HÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANHKHÊ

Công khai thông tin đội ngũ

THÔNG BÁO

  - Trung du, đồng bằng, thành phố người 19 1 1 1 1 1

  - Miền núi vùng sâu, hải đảo người 20

Chia theo trình độ đào tạo 21

  - Trung cấp sư phạm người 22

  - Cao đẳng sư phạm người 23

  - Đại học sư phạm người 24 1 1 1 1 1

  - Thạc sĩ người 25
  - Tiến sĩ , tiến sĩ khoa học người 26
  - Khác người 27
Chia theo chuẩn nghề nghiệp 28
  - Tốt người 29 1 1 1 1 1

  - Khá người 30
  - Đạt người 31
Chia theo hoàn thành bồi dưỡng hàng năm 32
  - Hoàn thành người 33 1 1 1 1 1

4.2  Giáo viên người 34 22 20 22 18 4 20

Chia theo trình độ đào tạo 35 22 20 22 18 4 20

  - Trung cấp sư phạm người 36

  - Cao đẳng sư phạm người 37

  - Đại học sư phạm người 38 22 20 22 18 4 20

  - Thạc sĩ người 39

  - Tiến sĩ , tiến sĩ khoa học người 40
  - Khác người 41

Chia theo độ tuổi 42 22 20 22 18 4 20

  + Từ 20 -29 tuổi người 43

  + Từ 30 - 39 tuổi người 44 10 9 10 7 3 9

  + Từ 40 - 49 tuổi người 45 11 10 11 10 1 10
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UBND XÃ THANH HÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANHKHÊ

Công khai thông tin đội ngũ

THÔNG BÁO

  + Từ 50 - 54 tuổi người 46 1 1 1 1 1

  + Từ 55 - 59 tuổi người 47

  + 60 tuổi người 48

Chia theo chuẩn nghề nghiệp 49 22 20 22 18 4 20

  - Tốt người 50 11 11 11 9 2 11

  - Khá người 51 11 9 11 9 2 9

  - Đạt người 52 2

Chia theo hoàn thành bồi dưỡng hàng năm 53 22 20 22 18 4 20

  - Hoàn thành người 54 22 20 22 18 4 20

4.3 GV tổng phụ trách Đội TNTP HCM người 55

4.4  Nhân viên người 56 3 2 3 1 2 2

Chia ra : 57

   - Nhân viên thư viện, thiết bị người 58 1 1 1

   - Nhân viên công nghệ thông tin người 59

   - Nhân viên kế toán người 60 1 1 1 1 1

   - Nhân viên thủ quỹ người 61

   - Nhân viên văn thư người 62 1 1 1 1 1

   - Nhân viên y tế người 63

   - Nhân viên hỗ trợ GD khuyết tật người 64

   - Nhân viên giáo vụ người 65

   - Nhân viên  kiêm nhiều việc người 66
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UBND XÃ THANH HÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANHKHÊ

Công khai thông tin đội ngũ

THÔNG BÁO

Thanh Hà, ngày 30 tháng 5 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Thị Hoan
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